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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N D N TỈNH BÌNH DƢƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Văn Lộc. 

Thẩm phán: Ông Lê Sỹ Trứ 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Bá Luận; 

Bà Trương Thị Thu Hà; 

Ông Trần Thành Luyện. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n Minh Tư ng – Thư    T   án nh n d n t nh 

B nh Dương. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n t nh   nh  ương tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Đức Thoại - Kiểm sát viên.  

Ngày 16 tháng 01 năm 2023  tại T   án nh n d n t nh B nh Dương   t    sơ 

th m c ng  h i v  án h nh s  sơ th m th     số:  20/2022/TLST-HS ngày 06 tháng 10 

năm 2022 theo  uy t  ịnh  ư  v  án r    t    số: 03 2022  Đ  ST-HS ngày 

11/01/2023  ối với bị cáo:
 

Nguy n Hữu T sinh năm  958 tại t nh Đồng N i; nơi cư trú: số  ư ng  Phư ng 

 2  quận B nh Thạnh  Thành phố Hồ Chí Minh; giới tính: N m; nghề nghiệp: c ng 

nh n; tr nh  ộ văn hó  (học vấn):     2; quốc tịch: Việt N m; d n tộc: Kinh; tôn giáo: 

không; con ông Nguy n Văn C (ch t) và bà Tạ Thị H (ch t); bị cáo có vợ (chư   ăng 

     t h n)  à bị hại trong v  án  có 0  ngư i con; tiền án  tiền s : không; bị bắt tạm 

gi m từ ngày 06 3 2022 cho   n n y  có mặt. 
 

- Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Nguyễn Hữu T: Ông Trịnh Văn Sỹ là 

Luật sư Công ty Luật Hợp d nh N m Việt Luật thuộc Đoàn Luật sư t nh B nh Dương, 

có mặt.
 

- Bị hại: Bà Hà Thị Th, sinh năm  977 ( ã ch t);
 

- Người đại diện theo pháp luật của bị hại Hà Thị Th: 
 

1. Ông Hà Đăng (ch  ruột củ  bị hại)  sinh năm  932;  ị  ch : tổ  ấp, xã, huyện 

Bắc T n Uyên  t nh B nh Dương  có mặt. 

2. Bà Kiều Thị Th nh K (con ruột củ  bị hại)  sinh năm  995  vắng mặt. 

3. Cháu Hà Tâm N (con ruột củ  bị hại)  sinh năm 2007  có mặt.  

4. Bà Hà Thị M (con ruột củ  bị hại)  sinh năm  997; cùng  ị  ch : số  ư ng số, 

Phư ng  quận G  Vấp  Thành phố Hồ Chí Minh  có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ  N: 

 u  các tài  iệu có trong hồ sơ v  án và quá tr nh   t hỏi  tr nh  uận tại phiên 

t    nội dung v  án  ược tóm tắt như s u: 

Nguy n Hữu T và bà Hà Thị Th, sinh năm 1977  hộ  h u thư ng trú tại tổ   ấp, 

 ã  huyện Bắc T n Uyên  t nh B nh Dương (chung sống như vợ chồng từ năm 2000 

nhưng  h ng  ăng      t h n). 

Khoảng 20 gi  ngày 05 3 2022  s u  hi  i uống rượu về nhà th  T và bà Th phát 

sinh m u thuẫn  bà Th không cho T vào nhà ngủ. Lúc này  T  i hun  hói  ể tránh muỗi 

 ốt và nằm ngủ ở mái hiên trước nhà m nh. Đ n  hoảng 0  gi  00 phút ngày 06 tháng 

3 năm 2022  do thấy trong nhà có nhiều  hói nên bà Th  i r  ngoài  ấy nước tạt vào 

b p cho tắt     và tạt vào ngư i củ  T. Bị tạt nước nên T t nh giấc  T tức giận nên quơ 

t y  ấy  ược 0  con d o bằng sắt ở dưới nền nhà gần chỗ T nằm  có cán  iền màu  en 

dài 2 cm  cán bầu dài 7cm   ưỡi dài  4cm  mũi nhọn cầm trên t y. Bà Th b c tức nên  i 

tới th  T  ứng dậy   m một nhát vào vùng ng c trái  àm bà Th té ngã vào ngư i củ  T. 

Nh n thấy v t thương ở ng c bà Th chảy nhiều máu  T gọi ngư i nhà  ư  bà Th  i cấp 

cứu tại Bệnh viện nhưng bà Th  ã t  vong. Ngày 06 3 2022  T   n C ng  n  ã Lạc 

An  huyện Bắc T n Uyên  t nh B nh Dương  ể  ầu thú và  h i nhận về toàn bộ hành 

vi phạm tội củ  m nh.  

Vật chứng thu giữ trong v  án: 0  (một) con d o bằng  im  oại màu  ám  en dài 

2 cm  (cán dài 7cm   ưỡi dài  4cm) mũi nhọn,   y  à hung  hí bị c n Nguy n Hữu T 

dùng  ể   m bị hại Hà Thị Th; 

K t quả  hám nghiệm t  thi bà Hà Thị Th  sinh năm  977: 

1. Khám ngoài: 

- Đầu  mặt  cổ: kh ng dấu v t tác  ộng ngoại   c. 

- Thân: 

+ Vùng ng c trái có v t mổ cấp cứu nằm ng ng dài 20cm  ã  h u nhiều mũi 

ch . 

+ Lưng  m ng: kh ng dấu v t tác  ộng ngoại   c. 

- Hậu m n - Sinh d c: kh ng tổn thương. 

- Tứ chi: kh ng dấu v t tác  ộng ngoại   c. 

2. Khám trong: 

- Đầu: kh ng bầm t  máu dưới d  cơ vùng  ầu; xương hộp sọ c n nguyên vẹn  

 h ng dập vỡ. 

- Ng c - B ng: 

+ Bầm t  máu dưới d  cơ vùng ng c trái  ích thước: ( 3 10) cm;  ứt b  trên 

s n sư n số 04 bên trái dài 2,5cm;  ứt b o tim dài 05cm  rộng 03cm; tim: mặt trước 

tim có nhiều mũi ch   ã  h u  thủng mặt trước tim  ích thước: (03 0 )cm  s u thấu vào 

buồng tim vùng thất phải  mặt s u tim bầm t  máu  ích thước: (05 04)cm. 

+ H i phổi  ẹp  h ng dập rách; kho ng ng c trái chứ   hoảng 700m  máu 

 h ng   ng và 300gr máu   ng; lách  thận  h ng dập rách; gan: dập thùy phải mặt 
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trước; các qu i ruột  mạc treo  h ng dập rách; dạ dày: thức ăn chư  tiêu hó  h t; ổ 

b ng sạch. 

3. Dấu hiệu chính qu  giám  ịnh: 

- Bầm t  máu vùng ng c trái;  ứt s n sư n số 04 bên trái; thủng tim; máu 

 ho ng ng c trái 700m  máu  h ng   ng  300gr máu   ng. 

- Nguyên nh n ch t: do tác  ộng ngoại   c củ  vật sắc nhọn vào vùng ng c trái 

g y thủng tim  chảy mất máu  h ng hồi ph c. 

- Tại Bản   t  uận pháp y về t  thi số 253 GĐPY ngày 09 3 2022 củ  Ph ng Kỹ 

thuật h nh s  C ng  n t nh B nh Dương   t  uận: nguyên nh n ch t củ  bà Hà Thị Th: 

do tác  ộng ngoại   c củ  vật sắc nhọn vào vùng ng c trái g y thủng tim  chảy mất 

máu  h ng hồi ph c. 

- Tại Bản   t  uận giám  ịnh về ADN số 27 KL-KTHS ngày 29 4 2022 củ  

Ph ng Kỹ thuật h nh s  C ng  n t nh B nh Dương   t  uận: trên 0  (một) con d o t  

ch  bằng  im  oại màu  ám  en có  ưỡi và cán  iền nh u  dài 2 cm g i   n giám  ịnh 

có bám dính ADN ngư i. Ph n tích  ược  iểu gen (ADN) hoàn ch nh từ ADN ngư i 

này trùng hoàn toàn với  iểu gen (ADN) củ  bị hại Hà Thị Th.  

Về phần trách nhiệm dân s :  ại diện gi    nh bị hại có các yêu cầu như s u: 

+ Chi phí m i táng 50.000.000  ồng  gi    nh  ng T  ã bồi thư ng số tiền này 

nên  ại diện gi    nh bị hại  h ng yêu cầu phải bồi thư ng. 

+ Chi phí cấp dưỡng cho b  Hà T m N   n năm  8 tuổi tổng số tiền  à 

 00.000.000  ồng; 

+ Chi phí bồi thư ng tổn thất tinh thần cho các  ương s  Kim  M i  Như  h ng 

có yêu cầu. 

Tổng số tiền  ại diện gi    nh bị hại yêu cầu bị cáo thanh toán là 150.000.000 

 ồng. 

- Gi    nh bị hại ( ng Y   chị K  Chị M, cháu N)  in giảm nhẹ h nh phạt cho 

ông T v  cũng có c ng nu i dưỡng. 

Tại Cáo trạng số  23/VKS-P2 ngày 04 tháng 10 năm 2022 củ  Viện trưởng 

Viện  iểm sát nh n d n t nh B nh Dương truy tố: bị cáo Nguy n Hữu T về tội “Gi t 

ngư i” quy  ịnh tại  iểm n  hoản   Điều  23 củ  Bộ  uật H nh s  năm 20 5 s    ổi 

bổ sung năm 20 7. 

 Tại phiên t     ại diện Viện kiểm sát th m gi  phiên t   tr nh bày   i  uận tội 

trong  ó có nội dung vẫn giữ nguyên quy t  ịnh cáo trạng  ã truy tố  ối với bị cáo 

Nguy n Hữu T về tội “Gi t ngư i”  iểm n  hoản   Điều  23 củ  Bộ  uật H nh s  năm 

20 5 s    ổi bổ sung năm 20 7. Về t nh ti t giảm nhẹ: s u  hi phạm tội bị cáo thành 

 h n  h i báo ăn năn hối cải  có nh n th n tốt chư  tiền án  tiền s   trong v  án này 

ngư i bị hại cũng có một phần  ỗi  bị cáo  ã tác  ộng gi    nh bồi thư ng  hắc ph c 

một phần hậu quả  gi    nh ngư i bị hại có  ơn  in giảm nhẹ trách nhiệm h nh s   theo 

quy  ịnh tại  iểm b  s  hoản    2 Điều 5  Bộ  uật h nh s  năm 20 5 s    ổi bổ sung 

năm 20 7; về t nh ti t tăng nặng: bị cáo  h ng. Đánh giá tính chất  mức  ộ  hậu quả 

hành vi phạm tội củ  bị cáo g y r  và các t nh ti t tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm 
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h nh s    ề nghị Hội  ồng   t    phạt bị cáo Nguy n Hữu T mức án từ 12 (mư i h i) 

năm   n 13 (mư i b ) năm tù.  

Về trách nhiệm d n s :  ề nghị Hội  ồng   t    ghi nhận s  t  nguyện củ   ại 

diện ngư i bị hại tại phiên t   và  ơn củ  ông Y1  h ng yêu cầu bị cáo bồi thư ng; về 

      vật chứng  ề nghị giải quy t theo quy  ịnh củ  pháp  uật. 

Ngư i bào chữ  cho bị cáo: thống nhất với tội d nh   hung h nh phạt mà Viện 

 iểm sát  ã truy tố; về t nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh s ; bị cáo thành  h n  h i 

báo  ăn năn hối cải  trong v  án này ngư i bị hại cũng có một phần  ỗi  bị cáo  h ng 

có    ịnh tước  oạt tính mạng bị hại  bị hại và bị cáo  ều  à ngư i cùng chung trong 

một gi    nh;  ại diện bị hại có yêu cầu  in giảm nhẹ h nh phạt cho bị cáo; do  ó   ề 

nghị Hội  ồng   t     em   t các t nh ti t này và áp d ng Điều 54 củ  Bộ  uật H nh 

s  giảm nhẹ dưới mức thấp nhất mà Viện  iểm sát  ề nghị  ể bị cáo sớm có cơ hội 

 ược trở về chăm  o cho gi    nh và nu i dạy các con. 

Bị cáo  ồng   với phần tr nh bày củ  ngư i bào chữ , không có    i n tr nh 

 uận.  

Đại diện củ  bị hại  h ng có    i n tr nh  uận. 

Trong   i nói sau cùng bị cáo tr nh bày mong Hội  ồng   t     em   t giảm 

nhẹ h nh phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ sở nội dung v  án  căn cứ vào các tài  iệu có trong hồ sơ v  án  ã  ược 

tr nh t ng tại phiên t    Hội  ồng   t    nhận  ịnh như s u: 

[1] Về tố t ng: các hành vi  quy t  ịnh tố t ng củ  Cơ qu n Điều tr  C ng  n 

t nh B nh Dương  Điều tr  viên  Viện  iểm sát nh n d n t nh B nh Dương  Kiểm sát 

viên trong quá tr nh  iều tr   truy tố  ã th c hiện  úng th m quyền  tr nh t   thủ t c 

quy  ịnh củ  Bộ  uật Tố t ng h nh s .  uá tr nh  iều tr  và tại phiên t     uật sư bào 

chữ  cho bị cáo  bị cáo   ại diện bị hại  h ng có    i n   hi u nại về hành vi  quy t 

 ịnh củ  cơ qu n ti n hành tố t ng  ngư i ti n hành tố t ng. Do  ó  các hành vi  quy t 

 ịnh tố t ng củ  cơ qu n ti n hành tố t ng  ngư i ti n hành tố t ng  ã th c hiện  ều 

hợp pháp. 

[2] Về nội dung: tại phiên t    bị cáo Nguy n Hữu T  h i nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội    i  h i nhận tội củ  bị cáo phù hợp với các   t  uận giám  ịnh cùng các tài 

liệu  chứng cứ  hác có trong hồ sơ v  án   ủ cơ sở   t  uận: khoảng 0  gi  00 phút 

ngày 06 3 2022  tại tổ  ấp   ã  huyện Bắc T n Uyên  t nh B nh Dương, do có mâu 

thuẫn trong   i nói  Nguy n Hữu T  ã dùng t y phải cầm 0  con d o t  ch  dài 2  cm  

có cán và lưỡi bằng  im  oại màu  ám  en  mũi nhọn   m 0  nhát vào vùng ng c trái 

củ  bà Hà Thị Th làm thủng ng c trái g y thủng tim  chảy mất máu  h ng hồi ph c 

dẫn   n t  vong. Do  ó  cáo trạng củ  Viện Kiểm sát nh n d n t nh B nh Dương truy 

tố bị cáo Nguy n Hữu T về tội “Gi t ngư i” theo quy  ịnh tại  iểm n  hoản   Điều 

 23 củ  Bộ  uật H nh s  năm 20 5, s    ổi bổ sung năm 20 7  à  úng ngư i  úng tội  

 úng quy  ịnh củ  pháp  uật. 

[3] Hành vi phạm tội củ  bị cáo Nguy n Hữu T  à  ặc biệt nghiêm trọng  nguy 

hiểm cho  ã hội  g y bức  úc trong nh n d n  cần phải       nghiêm. Bị cáo có  ủ 
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năng   c chịu trách nhiệm h nh s  về tội phạm mà bị cáo  ã th c hiện; căn cứ vào tính 

chất  mức  ộ hành vi phạm tội củ  bị cáo  Hội  ồng   t      t thấy  cần áp d ng mức 

h nh phạt tương  ứng với hành vi phạm tội củ  bị cáo  cách  y bị cáo  hỏi  ã hội một 

th i gi n nhằm răn  e  giáo d c  ối với bị cáo cũng như ph ng ngừ  chung cho  ã hội. 

Tuy nhiên   hi quy t  ịnh h nh phạt cần  em   t các t nh ti t tăng nặng  giảm nhẹ 

trách nhiệm h nh s   ối với bị cáo  ể quy t  ịnh mức h nh phạt cho phù hợp. 

[4] Về t nh ti t tăng nặng trách nhiệm h nh s : bị cáo  h ng có t nh ti t tăng 

nặng trách nhiệm h nh s . 

[5] Về t nh ti t giảm nhẹ trách nhiệm h nh s : s u  hi phạm tội bị cáo r   ầu 

thú, thành  h n  h i báo  ăn năn hối cải  ngư i bị hại cũng có một phần  ỗi   ã bồi 

thư ng  hắc ph c 0  phần hậu quả và  ược gi    nh ngư i bị hại  ề nghị giảm nhẹ 

trách nhiệm h nh s    à các t nh ti t quy  ịnh tại  iểm b  s  hoản     hoản 2 Điều 5  

củ  Bộ  uật H nh s  năm 2015  s    ổi bổ sung năm 20 7. Bị cáo có 02 t nh ti t giảm 

nhẹ trách nhiệm h nh s  quy  ịnh tại  hoản   Điều 5  củ  Bộ  uật H nh s  năm 20 5  

s    ổi bổ sung năm 20 7 nên áp d ng Điều 54 củ  Bộ  uật H nh s  năm 20 5  s   

 ổi bổ sung năm 20 7.  

[6] Về trách nhiệm d n s :  ng Hà Đăng Ý có  ơn  in mi n phần bồi thư ng về 

tổn thất tinh thần; các con củ  ngư i bị hại  h ng yêu cầu bồi thư ng về phần cấp 

dưỡng nu i con củ  bị hại.   t   y  à   chí t  nguyện củ  gi    nh bị bại  phù hợp với 

pháp  uật nên  ược ghi nhận.  

[7] Ý  i n  ề nghị củ   ại diện Viện  iểm sát nh n d n t nh B nh Dương về 

mức h nh phạt áp d ng  ối với bị cáo  à chư  phù hợp nên không  ược Hội  ồng   t 

   chấp nhận.  

[8] Ý  i n củ  ngư i bào chữ  cho bị cáo  à phù hợp nên có cơ sở chấp nhận. 

[9] Về       vật chứng:  ối với 0  (một) con d o bằng  im  oại màu  ám  en dài 

2 cm  (cán dài 07cm   ưỡi dài  4cm) mũi nhọn, là hung khí gây án cần  tịch thu  tiêu 

hủy. 

[10] Về án phí sơ th m: bị cáo  à ngư i cao tuổi theo  iểm    hoản   Điều 12 

của Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy b n Thư ng v  Quốc 

hội nên bị cáo không phải chịu án phí hình s  sơ th m. 

V  các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 298  299  326  327  329  33   333 củ  Bộ  uật Tố t ng h nh s  

năm 20 5; 

 1. Về tội d nh: tuyên bố bị cáo Nguy n Hữu T phạm tội “Gi t ngư i”; 

 2. Về h nh phạt: áp d ng  iểm n  hoản   Điều  23,  iểm b  s  hoản     hoản 2 

Điều 5   Điều 54 củ  Bộ  uật H nh s  năm 20 5, s    ổi bổ sung năm 20 7; x  phạt 

bị cáo Nguy n Hữu T 11 (mư i một) năm tù  th i hạn chấp hành h nh phạt tù tính từ 

ngày 06/3/2022. 

3. Về       vật chứng: căn cứ Điều 47 củ  Bộ  uật H nh s  năm 20 5 (s    ổi  

bổ sung năm 20 7) và Điều  06 củ  Bộ  uật Tố t ng h nh s . 
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Tịch thu tiêu hủy 0  (một) d o t  ch   có cán và  ưỡi bằng  im  oại màu xám 

 en  mũi nhọn  dài 2  cm;  

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/10/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương). 

4. Về án phí sơ th m: bị cáo Nguy n Hữu T  h ng phải chịu. 

5. Về quyền  háng cáo  ối với bản án: bị cáo   ại diện hợp pháp củ  ngư i bị 

hại  ược quyền  háng cáo trong th i hạn  5 ngày  ể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- T   án nh n d n tối c o (V  GĐKT  ); 

- T   án nh n d n cấp c o tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Viện  iểm sát nh n d n cấp c o tại Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

- Viện  iểm sát nh n d n t nh B nh Dương; 
- PC01 - C ng  n t nh B nh Dương; 

- C c Thi hành án d n s  t nh B nh Dương;  

- Trại Tạm gi m - C ng  n t nh B nh Dương; 
- Ph ng Hồ sơ - C ng  n t nh B nh Dương;   

- Bị cáo; 

- Ngư i th m gi  tố t ng (5);  

- Sở Tư pháp t nh B nh Dương;  

- Ủy b n nh n d n cấp  ã nơi bị cáo thư ng trú (th y 

văn bản th ng báo); 

- Thanh toán NQ18, phiên tòa, thi hành án (8); 

- Lưu VP (2)  hồ sơ v  án  NMT  27.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trƣơng Văn Lộc 

 

 

 

 


